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I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Học sinh biết được khái niệm chung về môi trường sống, các loại môi trường sống của sinh vật. Biết được khái niệm về giới hạn sinh thái.
- Học sinh hiểu về cách phân loại các nhân tố sinh thái. Phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh.
- HS vận dụng kiến thức để bảo vệ môi trường sống.
2. Về năng lực: 
Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
	N¨ng lùc chung
	N¨ng lùc chuyªn biÖt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT
	- Năng lực kiến thức sinh học
- Năng lực thực nghiệm
- Năng lực nghiên cứu khoa học 



3. Về phẩm chất: 
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: 
- Giáo án, SGK, Tranh ảnh,  tiêu bản mẫu vật, tranh ảnh, máy tính. 
- Giao việc về nhà cho học sinh:
1. Tìm hiểu  và liệt kê các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến đời sống của  Thỏ rừng.
2. Tìm hiểu về: - khái niệm Môi trường là gi? Phân loại các loiaj môi trường và lấy VD?    ( báo cáo dưới hình thức nhóm bằng tranh ảnh, bảng biểu)
3.  Tìm hiểu về các nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái.
2. Học sinh:
- Tìm hiểu bài theo phần giao việc về nhà của GV.
- Vở ghi, SGK, nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK.

III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập 5’
	HOẠT ĐỘNG 1: Xác định vấn đề/Nhiệm vụ học tập/Mở đầu(5’)
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học. Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 

	- GV giới thiệu nội dung phần II: Sinh vật và môi trường
Giới thiệu chương 1. Môi trường và các nhân tố sinh thái
- GV kiểm tra nội dung giao việc về nhà số 1: Liệt kê các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến đời sống của Thỏ rừng.
- GV Chiếu sơ đồ lên bảng:

Thỏ rừng 

Hs các cá nhân liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến đời sống của Thỏ rừng.
Gv chốt đáp án và đặt vấn đề vào bài : tất cả các yếu tố đó tạo nên môi trường sống của thỏ. Chúng ta cùng tìm hiểu qua  bài học hôm nay.

	2. Hoạt động  2: Hình thành kiến thức 30’
a) Mục tiêu: - Học sinh biết được khái niệm chung về môi trường sống, các loại môi trường sống của sinh vật.
- Học sinh hiểu về cách phân loại các nhân tố sinh thái. Phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh.
- HS vận dụng kiến thức để bảo vệ môi trường sống.
b) Nội dung: Hs hoạt động nhóm báo cáo sản phẩm, gv tổ chức báo cáo nội dung I. Gv tổ chức thảo luận nhóm kết hợp toàn lớp để làm nội dung II. Vấn đáp phát hiện nội dung III.
c) Sản phẩm: 
I.  Môi trường sống: Là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh có tác động trực tiếp hoặc gián tíêp lên sự sống, phát triển, sinh sản của sinh vật.
* Các loại môi trường:
 - Môi trường nước
 - Môi trường trên mặt đất, không khí
 - Môi trường trong đất
 - Môi trường sinh vật
II. Các nhân tố sinh thái của môi trường: 
* Nhân tố vô sinh :
 - Khí hậu gồm: nhiệt độ, ánh sáng, gió....
 - Nước: nước ngọt, mặn, lợ....
 - Địa hình, thổ nhưỡng, độ cao, loại đất....
* Nhân tố hữu sinh:  
 - Nhân tố sinh vật: các vi sinh vật, nấm, thực vât, động vât.
 - Nhân tố con người
 +Tác động tích cực: cải tạo, nuôi dưỡng, lai ghép...
 +Tác động tiêu cực: săn bắn, đốt phá...
III. Giới hạn sinh thái 
- Giới hạn sinh thái:  là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với 1 nhân tố sinh thái nhất định
- VD: Giới hạn sinh thái của cá rô phi ở Việt Nam là từ 50C  đến 420C
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
- GV tổ chức cho hs báo cáo về nội dung 2 phần giao việc về nhà: 
Tìm hiểu về: - Khái niệm Môi trường là gì? Phân loại các loại môi trường và lấy VD?    ( báo cáo dưới hình thức nhóm bằng tranh ảnh, bảng biểu, …)
Gv nhận xét, đánh giá các nhóm vả chốt nội dung. 
Gv dẫn dắt vấn đề:
Các yếu tố ảnh hưởng đến đời sống của thỏ chúng ta tìm hiểu ở mục 1. dược phân thành các nhóm nhân tố sinh thái ntn? Chúng ta tìm hiểu sang phần 2. 
	I. Môi trường sống của sinh vật
- Hs chia thành hai nhóm lớn, chuẩn bị phần báo cáo ở nhà.
- Các nhóm báo cáo phần chuẩn bị về nhà của nhóm. 
- HS nhóm khác nhận xét theo kĩ thuật
 3-2-1: cho 3 lời khen, 2 tồn tại và 1 góp ý cho phần làm của nhóm bạn. 

- HS ghi nhớ kiến thức và ghi vào vở nội dung chính

	
* Gv Yêu cầu nhóm bàn học sinh thảo luận làm bài tập 1: Phân loại các yếu tố ảnh hưởng đến đời sống của Thỏ vào 3 nhóm nhân tố: Nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh: gồm nhân tố con người và nhân tố sinh vật khác. 
- Gv nhận xét và đánh giá cho điểm.
Chiếu sơ đồ tư duy phân biệt các nhân tố sinh thái.
* GV tổ chức học sinh thảo luận nhóm lớn ( 3 bàn) hoàn thành bài tập 2 trên phiếu nhóm ( phụ lục 1)

- Gv nhận xét chung.
Mở rộng tác động của con người tới môi trường, kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường.
* Gv  yêu cầu HS thảo luận toàn lớp làm bài tập: 
Nhận xét về: 
1. Trong một ngày (từ sáng tới tối), ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt đất thay đổi như thế nào?
2. Ở nước ta, độ dài ngày  vào mùa hè và mùa đông có gì khác nhau?
3. Sự thay đổi nhiệt độ trong một năm diễn ra như thế nào?
*  Gv nhận xét, đánh giá chung.
Chuyển ý:
 Nhân tố sinh thái sẽ ảnh hưởng lên sức sống, sự phát triển, hoạt động của sinh vật. Mỗi một sinh vật có giới hạn sinh thái khác nhau.
Giới hạn sinh thái là gì? 
	II. Các nhân tố sinh thái của môi trường
- Các đại diện nhóm bàn báo cáo kết quả thảo luận.
- Cả lớp nhận xét theo bảng chuẩn của giáo viên.


- Hs ghi lại nội dung vào vở theo sơ đồ tư duy.

Hs thảo luận trong thời gian 3’ phân loại các nhân tố sinh thái trong phiếu bài tập 2. 
- sau 3’ các nhóm trưng bày sản phẩm, 2  thư kí lên chấm sản phẩm theo đáp án của GV. 
- Hs ghi nhớ kiến thức.


1Hs lên điều hành toàn lớp thảo luận:
+ Các hs nhanh nhất trình bày ý kiến
+ Cả lớp hoàn thiện đáp án






+ Lấy ý kiến nhận xét của Gv.


	
- GV sử dụng H 41.2 và đặt câu hỏi:
? Cá rô phi ở Việt Nam sống và phát triển ở nhiệt độ nào?
? Nhiệt độ nào cá rô phi sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất?
? Tại sao dưới 50C và trên 420C thì cá rô phi sẽ chết?
- GV rút ra kết luận: từ 50C - 420C là giới hạn sinh thái của cá rô phi. 50C là giới hạn dưới, 420C là giới hạn trên. 300C là điểm cực thuận.
- GV giới thiệu thêm: Cá chép Việt Nam chết ở nhiệt độ dưới 20C  và trên 440C, phát triển thuận lợi nhất ở 280C.
? Giới hạn sinh thái là gì?
? Nhận xét về giới hạn sinh thái của mỗi loài sinh vật?
? Cá rô phi và cá chép loài nào có giới hạn sinh thái rộng hơn? Loài nào có vùng phân bố rộng?
Gv mở rộng trong chăn nuôi , trồng trọt người ta chủ động tạo giống có giới hạn sinh thái rộng để đạt năng suất cao hơn. 
	III. Giới hạn sinh thái 
- HS quan sát H 41.2 để trả lời.
+ Từ 50C tới 420C.

+ 300C


+ Vì quá giới hạn chịu đựng của cá.

- HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.







- HS nghiên cứu thông tin và trả lời.
- Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.



	3 + 4. Hoạt động 3, 4:  Luyện tập – Vận dụng(7’)
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện: Lồng ghép vào tiến trình bài dạy ở BT 1,2.

	Gv tổ chức trò chơi:  Có 4 miếng ghép, trong mỗi miếng ghép là 1 câu hỏi để em trả lời, nếu trả lời đúng em sẽ được 9 điểm. Bên dưới các miếng ghép là 1 hình ảnh, nếu em đoán được hình ảnh, em sẽ được 10 điểm
- Hs cả lớp cùng mở tranh, trả lời câu hỏi. 
Gv nhận xét ý thức chung 


 Dặn dò 
- Học bài theo  nội dung SGK và vở ghi
- Trả lời các câu hỏi  SGK.
- Đọc trước bài Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật. 



Giáo viên : Lê  Thị Thanh Mát                                     Kế hoạch bài dạy Sinh học 9                                                 
